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ĐIỂM TIN
Giá lúa tại Thái Lan đã giảm
mạnh xuống mức thấp nhất
trong 10 năm, chỉ còn 6.000
baht/tấn (177 USD/tấn).

Xuất khẩu gạo của Thái Lan
dự kiến sẽ giảm khoảng
24%, xuống còn 7,5 triệu tấn
trong năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp
Indonesia kêu gọi Cơ quan
Hậu cần Quốc gia (Bulog) ưu
tiên thu mua gạo từ nông
dân trong nước để đạt mục
tiêu tự chủ lương thực vào
năm 2027.

Tiêu thụ gạo bình quân
đầu người của Hàn Quốc
đạt 55,8 kg trong năm 2024,
giảm 0,6 kg (tương đương
giảm 1,1%) so với năm trước
đó.

Bangladesh sẽ tăng cường
dự trữ lương thực bằng cách
mua 100.000 tấn gạo trắng
từ Việt Nam theo thỏa
thuận hợp tác chính phủ.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trong tuần từ 20/01/2025-24/01/2025, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam giảm
so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 453 USD/tấn, giảm 20 USD/tấn so với tuần trước. Nhu
cầu gạo Thái Lan yếu do Indonesia nhập khẩu ít gạo hơn.
Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 432 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn so với tuần trước. Do nguồn
cung gạo Ấn Độ dồi dào, người mua có xu hướng giảm mua hàng và báo giá thấp hơn.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 417 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so với tuần trước. Các
hoạt động thương mại diễn ra trầm lắng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Thái Lan
Giá lúa tại Thái Lan đã giảm mạnh xuống
mức thấp nhất trong 10 năm, chỉ còn
6.000 Baht/tấn (177 USD/tấn), do Ấn Độ
nối lại xuất khẩu gạo, gây áp lực giảm giá
trên thị trường toàn cầu. Điều này khiến
các nhà máy xay xát chịu lỗ nặng do đã
mua lúa với giá cao hơn trước đó. Cố vấn
của Hiệp hội Nhà máy Xay xát Gạo Thái
Lan, ông Chamroen Natthawut, kêu gọi
chính phủ đảm bảo giá lúa ở mức 10.000
baht/tấn (295 USD/tấn) để hỗ trợ nông
dân và ổn định ngành sản xuất.

Ông Chamroen cũng đề xuất chính phủ bù
đắp khoản chênh lệch cho nông dân khi
giá bán lúa thấp hơn 10.000 Baht/tấn, giới
hạn tối đa 20 tấn/hộ. Điều này giúp các
nhà máy xay xát mua lúa với giá cạnh
tranh mà không lo thua lỗ. Thay vì trợ cấp
trực tiếp 1.000 Baht/rai (185 USD/ha) cho
nông dân, ông Chamroen khuyến nghị
chính phủ nên đầu tư cải thiện hệ thống
thủy lợi để nâng cao hiệu quả sản xuất. [2]

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, xuất khẩu
gạo của nước này dự kiến sẽ giảm khoảng
24%, xuống còn 7,5 triệu tấn trong năm
nay. Nguyên nhân là do Ấn Độ nối lại hoạt
động xuất khẩu và sản lượng cải thiện từ
các nước sản xuất gạo khác. Ngoài ra, tình
hình hạn hán được cải thiện đã giúp tăng
năng suất, trong khi các nhà nhập khẩu
lớn như Indonesia có thể giảm nhu cầu.

Thái Lan, quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ
hai thế giới sau Ấn Độ, đã xuất khẩu 9,95
triệu tấn gạo vào năm 2024, mức cao nhất
trong sáu năm qua, tăng 13,4% so với năm
trước. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu
trong tháng 12/2024 đã giảm 7,1% so với
cùng kỳ năm trước.

Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan cũng
nhận định rằng xuất khẩu gạo trong năm
2025 sẽ giảm xuống còn khoảng 7,5 triệu
tấn do sự cạnh tranh gia tăng từ Ấn Độ và
nhu cầu giảm từ Indonesia. [3]
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Indonesia
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia,
ông Sudaryono, kêu gọi Cơ quan Hậu cần
Quốc gia (Bulog) ưu tiên thu mua gạo từ
nông dân trong nước để đạt mục tiêu tự
chủ lương thực vào năm 2027. Chính phủ
Indonesia đã đặt mục tiêu thu mua 3 triệu
tấn gạo với giá 6.500 Rupiah/kg (0,4
USD/kg). Ngoài ra, Indonesia đang mở
rộng diện tích canh tác lên 2,5 triệu ha vào
năm 2025, với sự hỗ trợ của Lực lượng Vũ
trang Quốc gia Indonesia, nhằm tăng sản
lượng lúa gạo và đảm bảo chuỗi cung ứng
hiệu quả.

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê
Indonesia, ông Sudaryono cho biết nước
này dự kiến thặng dư 4 triệu tấn gạo vào
tháng 5/2025. Ông kỳ vọng nguồn cung dư
thừa này sẽ khuyến khích nông dân tiếp
tục đẩy mạnh sản xuất để hỗ trợ mục tiêu
tự chủ lương thực. [4]

Hàn Quốc
Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, mỗi người
dân Hàn Quốc tiêu thụ trung bình 55,8 kg
gạo trong năm 2024, giảm 0,6 kg (tương
đương giảm 1,1%) so với năm trước đó.
Con số này đánh dấu sự sụt giảm mạnh so
với năm 1994, khi mức tiêu thụ bình quân
đầu người là 120,5 kg, cao hơn gấp đôi so
với năm 2024. Xu hướng giảm đã diễn ra
liên tục kể từ khi Cục Thống kê Hàn Quốc
bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào năm
1962.

Mặc dù tiêu thụ gạo trong các hộ gia đình
giảm, nhưng nhu cầu trong ngành chế
biến thực phẩm và đồ uống lại tăng mạnh,
đặc biệt là trong sản xuất rượu. Năm 2024,
lĩnh vực thực phẩm và đồ uống sử dụng
873.363 tấn gạo, tăng 6,9% so với năm
trước. Đáng chú ý, sản xuất rượu chiếm
26,2% tổng lượng gạo sử dụng trong
ngành chế biến. [5]
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Bangladesh
Bangladesh sẽ tăng cường dự trữ lương
thực bằng cách mua 100.000 tấn gạo trắng
từ Việt Nam theo thỏa thuận hợp tác chính
phủ (G2G). Tổng Công ty Lương thực Miền
Nam Việt Nam (Vinafood II), một trong
những doanh nghiệp xuất khẩu nhà nước
lớn, sẽ cung cấp lô hàng này với giá 474,25
USD/tấn. Thỏa thuận này đã được Ủy ban
Nội các về Mua sắm Công của Bangladesh
phê duyệt. Quyết định này được đưa ra
trong bối cảnh Bangladesh tìm cách đảm
bảo an ninh lương thực trước nhu cầu gia
tăng và sản lượng không ổn định. Việc
nhập khẩu gạo từ Việt Nam – một trong
những nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới
– phản ánh nỗ lực của Bangladesh trong
việc đa dạng hóa nguồn cung lương thực.
[6]
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Trong tuần từ 20/01/2025-24/01/2025, giá lúa khô
Jasmine không đổi, IR50404 và OM6976 giảm so với
tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 8.800 VNĐ/kg, không đổi so với
tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.620 VNĐ/kg, giảm 140 VNĐ/kg so
với tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.800 VNĐ/kg, giảm 700 VNĐ/kg so
với tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

ĐIỂM TIN
Vụ lúa Đông - Xuân
2024/2025 tại huyện
Long Mỹ, Hậu Giang có
hơn 1.300 ha gieo sạ
muộn do ảnh hưởng của
xâm nhập mặn kéo dài
trong năm 2024.

Chuột cắn phá nghiêm
trọng lúa Đông - Xuân
2024/2025 tại nhiều
huyện ở Quảng Nam
như Núi Thành, Thăng
Bình, Duy Xuyên, khiến
nông dân lo lắng.

Năm 2025, tỉnh Lào Cai
dự kiến sản xuất 33.395
ha lúa, trong đó vụ Xuân
gieo cấy khoảng 9.600 ha.

Nông dân trên địa bàn
huyện Tân Hưng, tỉnh
Long An xuống giống gần
32.600/37.000 ha lúa vụ
Đông - Xuân 2024/2025,
đạt 88% kế hoạch gieo sạ
toàn vụ.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Hậu Giang
Vụ lúa Đông - Xuân 2024/2025 tại huyện
Long Mỹ, Hậu Giang có hơn 1.300 ha gieo
sạ muộn do ảnh hưởng của xâm nhập
mặn kéo dài trong năm 2024. Đa phần
nông dân sử dụng giống lúa Đài Thơm 8,
dự kiến đến cuối tháng 2 - đầu tháng 3 sẽ
vào giai đoạn làm đòng và trổ bông, đúng
vào thời điểm cao điểm xâm nhập mặn.
Nếu không có kế hoạch quản lý nước ngọt
hợp lý, năng suất lúa có nguy cơ giảm. Các
hợp tác xã và ngành chức năng đang tích
cực theo dõi, điều tiết hệ thống trạm bơm
và cập nhật thông tin độ mặn để kịp thời
ứng phó.

Trước tình hình khô hạn và xâm nhập mặn
dự báo kéo dài, tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo
các địa phương thực hiện các biện pháp
phòng chống từ sớm, như đo độ mặn trên
sông, vận hành cống đập khi cần thiết, trữ
nước ngọt và tuyên truyền sử dụng nước
tiết kiệm. Huyện Long Mỹ, đặc biệt là các
xã Lương Nghĩa và Vĩnh Viễn A, được yêu
cầu chủ động triển khai phương án bảo vệ
sản xuất theo phương châm "4 tại chỗ"
nhằm giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn gây
ra. [2]
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Trước tình hình trên, chính quyền địa
phương đã triển khai nhiều giải pháp như
tổ chức các đội diệt chuột, thu mua đuôi
chuột với giá 5.000 đồng/đuôi để khuyến
khích người dân tham gia. Tính đến nay,
khoảng 30.000 con chuột đã bị tiêu diệt,
trong đó riêng thị trấn Nam Phước bắt
được 15.000 con. Ngoài ra, huyện Duy
Xuyên đã phân bổ 142 kg thuốc diệt chuột
Racumin 75PT và các xã cũng mua thêm
thuốc để hỗ trợ người dân bảo vệ sản
xuất. Dù chuột vẫn gây hại, nhưng các
biện pháp phòng chống đã giúp hạn chế
phần nào thiệt hại cho mùa vụ. [3]

Quảng Nam
Chuột cắn phá nghiêm trọng lúa Đông -
Xuân 2024/2025 tại nhiều huyện ở Quảng
Nam như Núi Thành, Thăng Bình, Duy
Xuyên, khiến nông dân lo lắng. Dù đã áp
dụng nhiều biện pháp như đặt bẫy, đánh
bả, dựng hàng rào ni lông quanh ruộng,
nhưng hiệu quả không đáng kể. Tình trạng
này diễn ra do mùa mưa lũ năm 2024 ít,
tạo điều kiện cho chuột sinh sản mạnh.
Nhiều hộ dân phải dặm lại ruộng để cứu
lúa non, đồng thời thường xuyên theo dõi
đồng ruộng, thả nước, bón phân kịp thời
để đảm bảo cây lúa phát triển đúng vụ.

Sóc Trăng
Những ngày giáp Tết, cánh đồng 50 ha của
HTX Nông nghiệp Hưng Lợi (tỉnh Sóc
Trăng) rực vàng, báo hiệu một vụ mùa bội
thu nhờ mô hình canh tác lúa giảm phát
thải. Mô hình giúp nông dân giảm 10-15%
chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận 12% so với
cách làm truyền thống. Doanh nghiệp bao
tiêu lúa với giá cao, giúp thu nhập nông
dân tăng đáng kể.

Mô hình này giúp tiết kiệm giống, phân
bón, giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực
vật và lượng đạm, đồng thời cắt giảm đáng
kể khí thải CO₂. Bộ NN&PTNT triển khai
mô hình trên 5 tỉnh (Cần Thơ, Đồng Tháp,
Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng), đạt kết
quả tích cực với năng suất tăng 10%, chi
phí giảm 20-30%, và lợi nhuận tăng 4-7,6
triệu đồng/ha.

Việt Nam là nước đầu tiên áp dụng sản
xuất lúa giảm phát thải quy mô lớn, nhưng
vẫn gặp thách thức về vốn đầu tư, hệ
thống thủy lợi, thương hiệu gạo và chế
biến sau thu hoạch. [4]



Long An
Theo số liệu của Trung tâm Dịch vụ Nông
nghiệp huyện Tân Hưng, tỉnh Long Anh,
đến nay, nông dân trên địa bàn huyện
xuống giống gần 32.600/37.000 ha lúa vụ
Đông - Xuân 2024/2025, đạt 88% kế hoạch
gieo sạ toàn vụ. Trong đó, giai đoạn mạ
hơn 3.500 ha, giai đoạn đẻ nhánh gần
12.000 ha, giai đoạn đòng hơn 14.000 ha,
giai đoạn trổ 330 ha, giai đoạn chín gần
2.000 ha. Ngoài ra, có hơn 1.000 ha đã cho
thu hoạch, năng suất đạt từ 6,5 -7,5 tấn/ha
(lúa tươi).

Hiện nay, tình hình thời tiết diễn biến phức
tạp, ban ngày nắng nóng, sáng sớm trời se
lạnh có nhiều sương mù, ẩm độ cao là
điều kiện rất thuận lợi cho các đối tượng
phát sinh, gây hại trên lúa.

Với sự chủ động thăm đồng của nông dân,
cùng những thông tin dự báo tình hình
sinh vật gây hại lúa dịp trước, trong và sau
Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 của ngành
Nông nghiệp đã giúp nông dân quản lý
hiệu quả sâu, bệnh trên đồng ruộng, góp
phần giúp cây lúa phát triển tốt. [6]
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Lào Cai
Năm 2025, tỉnh Lào Cai dự kiến sản xuất
33.395 ha lúa, trong đó vụ Xuân gieo cấy
khoảng 9.600 ha. Diện tích lúa Xuân tập
trung tại 7 huyện, thành phố là: Văn Bàn
3.360 ha, Bảo Yên 2.495 ha, Bảo Thắng
1.560 ha, Bát Xát 906 ha, Mường Khương
424 ha, Bắc Hà 380 ha, thành phố Lào Cai
475 ha. Hiện nay, nông dân các địa
phương trong tỉnh đã bắt tay làm đất, nạo
vét kênh mương nội đồng nhằm đảm bảo
nguồn nước tưới đến chân ruộng và đồng
thời tiến hành gieo mạ.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân
cần bám sát lịch thời vụ để sớm hoàn
thành việc làm đất, gieo mạ, chăm sóc mạ
và gieo cấy trong tiết lập xuân 4/2/2025
(tức ngày 7/1 âm lịch). Khi mạ có 3 lá thật
thì tiến hành cấy lúa và kết thúc cấy trong
tháng 3 để kịp thời giải phóng đất cho sản
xuất lúa mùa. [5]



 Nguồn tham khảo quốc tế
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